燃 (も)やせない　粗大 (そだい)ごみ　回収 (かいしゅう)の　お知 (し)らせ
ベトナム語版 

Thông báo thu gom rác cồng kềnh không thể đốt được



燃 (も)やせない　粗大 (そだい)ごみの　回収 (かいしゅう)が　あります。いらない　粗大 (そだい)ごみを　捨 (す)てることが　できます。必 (かなら)ず　下 (した)に　書 (か)いてある　日 (ひ)にちと　時間 (じかん)に　出 (だ)してください。
Có thu gom rác cồng kềnh không thể đốt được. Bạn có thể vứt những đồ cồng kềnh không cần thiết. Vui lòng vứt rác đúng ngày và giờ quy định được ghi bên dưới.





· 回収日 (かいしゅうび) Ngày thu gom   　月 (がつ)Tháng  　日 (にち)Ngày  (　　　)　
· 回収 (かいしゅう)時間 (じかん) Thời gian thu gom  　　： 　　 ～ 　　 ：　 　
· 回収 (かいしゅう)場所 (ばしょ)　Địa điểm thu gom  　　　　　　　　　　　　　
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[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]回収 (かいしゅう)できるもの（例 (れい)） Những vật dụng có thể thu gom (ví dụ)
· 家電 (かでん)製品 (せいひん)（電子 (でんし)レンジ、電気 (でんき)ポット、掃除機 (そうじき)、アイロン、扇風機 (せんぷうき)）
Thiết bị điện gia dụng (Lò vi sóng, ấm đun nước điện, máy hút bụi, bàn ủi, quạt điện)
· 金物 (かなもの)（フライパン、鍋 (なべ)、ボウル、鎖 (くさり)、針金 (はりがね)）
Đồ kim loại (Chảo, nồi, tô/bát, xích, dây thép)
· 硬質 (こうしつ)プラスチック製品 (せいひん)（衣装 (いしょう)ケース、ポリバケツ、ポリタンク、プランター）
Đồ nhựa cứng (Hộp/tủ nhựa đựng quần áo, xô nhựa, can nhựa, chậu trồng cây nhựa)
· 自転車 (じてんしゃ)、三輪車 (さんりんしゃ)、ベビーカー
Xe đạp, xe ba bánh, xe đẩy em bé
· その他 (た)（傘 (かさ)、照明 (しょうめい)器具 (きぐ)、金属製 (きんぞくせい)イス (いす)、電動式 (でんどうしき)おもちゃ、など）
Các vật dụng khác (Ô/dù, thiết bị chiếu sáng, ghế kim loại, đồ chơi chạy điện, v.v...)

[image: ]　〇○○ 自治会 (じちかい)/ Hội tự trị 〇○○ 
担当者 (たんとうしゃ)　 Người phụ trách 　　　　　　　　　　　　　　
連絡先 (れんらくさき)　 Thông tin liên lạc  　　　　　　　　　　　　　
【注意 (ちゅうい)してください！ Lưu ý!】
· 出 (だ)せる　大 (おお)きさは　150㎝×120㎝×200㎝以内 (いない)。
Kích thước cho phép: không vượt quá 150cm × 120cm × 200cm.
· テレビ、エアコン、室外機 (しつがいき)、冷蔵庫 (れいぞうこ)、洗濯機 (せんたくき)、衣類 (いるい)乾燥機 (かんそうき)、パソコンは　捨 (す)てることが　できません。
Các vật dụng sau không được vứt: Tivi, điều hòa, máy ngoài trời, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính cá nhân.
・クリップ、針金 (はりがね)などの　小 (ちい)さい物 (もの)は、透明 (とうめい)または　半透明 (はんとうめい)の　ポリ袋 (ぶくろ)に　入 (い)れて　捨 (す)ててください。
    Các vật nhỏ như kẹp, dây thép… vui lòng để trong túi nhựa trong suốt hoặc bán trong suốt trước khi vứt.

image4.png




image5.png




image6.png




image1.png




image2.png




image3.png




